
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tiết: 8 tiết Ngày ôn tập: 19/12/2021 đến 26/12/2021
Buổi ôn tập: Chiều Chủ nhật

Stt MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Lớp Ghi chú

1 75301001658 Nguyễn Thị Kiều Anh 21/02/2001 Đồng Nai Nữ 19CTN 21TANC4

2 84200008649 Kim Đuôn Đara 21/04/2000 Trà Vinh Nam 19CTN 21TANC4

3 301545294 Nguyễn Thái Lan Em 31/10/1995 Long An Nữ
18CDH_L

AL1 21TANC4

4 80300006110 Lê Thị Cẩm Giàn 25/09/2000 Long an Nữ 21TANC4 21TANC4

5 301706099 Lê Thị Cẩm Giang 07/05/2000 Long An Nữ 18CKS 21TANC4

6 251172033 Nguyễn Thị Mỹ Hà 12/12/1999 Lâm Đồng Nữ 18CSMB 21TANC4

7 79300028384 Phạm Thị Minh Hằng 25/09/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CKS 21TANC4

8 264528168 Phan Thị Hiền 24/05/2000 Ninh Thuận Nữ 18CSMB 21TANC4

9 301615532 Nguyễn Trọng Hiếu 16/07/1997 Long An Nam
18CDH_L

AC1 21TANC4

10 912800049 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 19/08/2001 Đắk Lắk Nữ 19CQT 21TANC4

11 60199007015 Mơ Hoa 20/09/1999 Bình Thuận Nữ 17CMN1 21TANC4

12 241743759 Nguyễn Thị Thu Hoài 20/10/1999 Đắk Lắk Nữ 19CTT1 21TANC4

13 75098005542 Chướng Vĩnh Huy 24/10/1998 Đồng Nai Nam 19CTT1 21TANC4

14 301768230 Trần Thị Rắc Lin 13/03/2000 Long An Nữ
18CDH_L

AC1 21TANC4

15 80301010641 Nguyễn Thị Thùy Linh 13/05/2001 Long An Nữ 19CSMB 21TANC4

16 301703339 Đào Thị Cẩm Loan 30/10/2000 Tiền Giang Nữ
18CDH - 

LAC1 21TANC4

17 82301000806 Phan Cẩm Ly 09/10/2001 Tiền Giang Nữ 19CTN 21TANC4

18 912800066 Nguyễn Thị Tố Mai 12/10/2001 Bến Tre Nữ 19CQT 21TANC4

19 321757911 Nguyễn Thị Tố Mai 12/10/2001 Bến Tre Nữ 19CQT 21TANC4

20 912800001 Trần Quốc Nam 03/09/1996 Hậu Giang Nam 19CQT 21TANC4

21 72201005015 Trương Chí Nam 11/08/2001 TP. Tây Ninh Nam 19CTN 21TANC4

Họ và tên

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH LỚP ÔN TẬP CẤP TỐC (2 BUỔI)
THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH GIAO TIẾP NÂNG CAO

Lớp ôn tập: 21TANC4
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Stt MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Lớp Ghi chúHọ và tên

22 912800062 Nguyễn Thị Thùy Ngân 09/08/2001 Đồng Tháp Nữ 19CQT 21TANC4

23 301745103 Đinh Thị Thu Ngân 29/10/2000 Long An Nữ
18CDH - 

LAC1 21TANC4

24 312439517 Nguyễn Phương Nguyên 30/10/2000 Tiền Giang Nữ
18CDH-
LAC1 21TANC4

25 52199000993 Hồ Thu Nguyệt 24/04/1999 Bình Định Nữ 17CMNA 21TANC4

26 301723211 Huỳnh Ngọc Nhi 13/02/2000 Long An Nữ
18CDHL

AC1 21TANC4

27 312441986 Nguyễn Thị Hồng Nhung 05/11/2001 Tiền Giang Nữ 19CTN 21TANC4

28 301697252 Cao Hữu Phát 02/01/2000 Long An Nam
18CDH_L

AC1 21TANC4

29 301567261 Huỳnh Thị Diễm Sương 30/05/1996  TP Hồ Chí Minh Nữ
18CDH-
LAC1 21TANC4

30 331817705 Nguyễn Cẩm T Tiên 23/03/2000 Vĩnh Long Nữ
18CDH - 

LAC1 21TANC4

31 301648974 Nguyễn Ngọc Kim Tiền 10/08/2000 Long An Nữ
18CDH_L

AC1 21TANC4

32 301730833 Võ Thanh Tú 19/09/2000 Bến Tre Nam
18CDH_L

AC1 21TANC4

33 31696262 Trương Thị Ánh Tuyết 05/08/2000 Long An Nữ
18CDH-
LAC1 21TANC4

34 25990031 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 21/09/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CKS 21TANC4

35 026014224 Trần Thị Thanh Thảo 28/04/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CTN 21TANC4

36 72301005300 Nguyễn Ngọc Thắm 18/02/2001 Tây Ninh Nữ 19CSMB 21TANC4

37 60301008463 Phạm Nguyễn Mai Thi 20/01/2001 Bình Thuận Nữ 19CSMB 21TANC4

38 301510876 Lê Thị Kim Thoa 15/04/1994 Long An Nữ
18CDH- 

LAC1 21TANC4

39 301701008 Phạm Huyền Trân 11/03/2000 Long An Nữ
18CDH-
LAC1 21TANC4

40 215530447 Lê Thị Mỹ Trúc 28/11/2000 Bình Định Nữ 18CSMB 21TANC4

41 80301012371 Võ Hồ Phương Vy 12/04/2001 Long An Nữ 19CSMB 21TANC4

42 301457679 Lê Như Ý 23/11/1993 Long An Nữ
18CDH_L

AC1 21TANC4

43 321773105 Nguyễn Thu Yên 24/11/2000 Bến Tre Nữ 18CKS 21TANC4
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